
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN RĂNG - HÀM - MẶT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BVRHM-DVTTBYT Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2024 

V/v mời cung cấp thông tin báo giá  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

Hiện tại, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng đang có nhu 

cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức 

lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế lần 1 cho Bệnh viện 

Răng - Hàm - Mặt năm 2024-2025 nhằm phục vụ cho hoạt động khám, chữa bệnh 

tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông. Phạm Đình Huy, Nhân viên khoa Dược - VTTBYT 

Số điện thoại: 0766.547.308; liên hệ vào giờ hành chính trừ các ngày thứ 

bảy, chủ nhật và ngày lễ.  

Email: phamdinhhuy070895@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bảng báo giá vui lòng gửi về khoa Dược - 

VTTBYT, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 118 Lê 

Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 03 năm 2024 đến 

trước 17h ngày 18 tháng 03 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 

tháng 03 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các vật tư y tế: Phụ lục 01 đính kèm. Các đơn vị điền đầy 

đủ thông tin theo Biểu mẫu báo giá - Phụ lục 02 đính kèm. Lưu ý: Báo giá ghi 

rõ thời gian, hiệu lực của báo giá. 

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược - VTTBYT, Bệnh viện Răng - Hàm - 

Mặt thành phố Đà Nẵng. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III/2024. 

4. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài 

ghi rõ nội dung: “Báo giá các vật tư y tế cho Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt năm 
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2024”. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của bảng chào giá và các Đơn 

vị chào giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau. Bệnh viện chỉ xem xét, 

lựa chọn các đơn vị, công ty cung cấp gửi Báo giá đầy đủ các nội dung theo yêu 

cầu. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Website BVRHM; 

- Lưu: VT, DVTTBYT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hải 
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Phụ lục 1 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Đính kèm Thư mời chào giá số            /BVRHM-DVTTBYT ngày         tháng      năm 2024) 

 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật  
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

1 
Composite đặc các màu 

Solare hoặc tương đương 

Là vật liệu composite quang trùng hợp, dùng để trám răng thẩm 

mỹ. 

Tuýp/Ống >= 3,0g 

Tuýp/Ống 20 

2 Côn giấy 

Vật liệu làm khô ống tủy, sử dụng để lau khô ống tủy trước khi 

trám bít. 

Cấu tạo: giấy nén 

Kích cỡ: từ số 15 → 45, kích thước, hình dáng và độ thuôn tương 

ứng ống tủy các loại 

Hộp >=200 cái 

Hộp 36 

3 Mũi Endo-Z 

Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. 

Hình phễu dễ dàng đi vào buồng tủy, đầu không cắt bảo vệ sàn 

tủy, an toàn trong quá trình thực hiện. Có thể hấp và tái sử dụng 

nhiều lần. 

Chiều dài mũi: khoảng 21 - 25mm (chiều dài đầu làm việc khoảng 

9mm) 

Cái 10 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật  
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

4 Mặt gương 

Mặt gương dùng trong nha khoa để gắn vào cán gương. 

Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. 

Có thể hấp tiệt trùng. 

Đường kính khoảng 24mm - 36mm. 

Cái 144 

5 Trâm gai các số 

Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy.  

Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. 

Chiều dài khoảng 21mm. Thiết kế với cán cầm chắc chắn, các gai 

đàn hồi, sắc bén đảm bảo an toàn trong quá trình thao tác. 

Cây 120 

6 
Cortisomol hoặc tương 

đương 

Vật liệu trám bít ống tủy dạng bột, dùng trong điều trị tủy răng 

giúp làm sạch và diệt khuẩn 

Thành phần: Prednisolone acetate >= 1.1%, diodothymol, kẽm 

oxit, Bari Sunfat, tá dược,… 

Trọng lượng: >= 25gr 

Hộp 5 

7 
Chân răng nhân tạo 

(Cyclinder) 

Trụ phục hình được sử dụng trong trường hợp đặc biệt phục hình 

răng trên Implant. 

Chất liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương. 

Có nhiều kích thước.  

Đi cùng bộ với Implant, multi và ốc nối (Vít Multi) 

Cái 10 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật  
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

8 
Chân răng nhân tạo 

(multi thẳng/Abutment) 

Trụ phục hình thẳng dùng phục hình trong trường hợp đặc biệt 

răng trên implant. 

Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. 

Có nhiều kích thước. 

Đi theo bộ với chân răng nhân tạo (Implant) và Cyliner và ốc nối. 

Cái 15 

9 

Chân răng nhân tạo 

(multi nghiêng/ 

Abutment) 

Trụ phục hình nghiêng dùng phục hình trong trường hợp đặc biệt 

răng trên implant. 

Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. 

Có nhiều kích thước. 

Đi theo bộ với chân răng nhân tạo (Implant), Cyliner và ốc nối 

(Vít multi) 

Cái 5 

10 Vít Multi 

Vật liệu dùng để kết nối trong phục hình răng trên implant trong 

trường hợp đặc biệt. 

Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. 

Đi theo bộ với chân răng nhân tạo (Implant), Cyliner và ốc nối 

(Vít multi). 

Cái 20 

11 Cây lèn 
Lèn ngang, cán kim loại, đàn hồi và chịu lực. Chiều dài 21mm 

hoặc 25mm, các cỡ (số 15, 20, 25). 
Cây 30 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật  
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

12 

Kim đưa chất hàn răng 

vào ống tuỷ (Lentulo nha 

các cỡ) 

Dụng cụ nha khoa đưa chất trám bít ống tủy vào ống tủy.  

Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương 

Hình dạng: lò xo 

Có độ đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt, chịu được nhiệt độ hấp khử 

trùng. 

Chiều dài: khoảng 21mm-25mm, các cỡ 

Tương thích với tay khoan khuỷu tốc độ chậm  

Cây 42 

13 Eugenol 
Dầu Eugenol dùng để trộn với oxid kẽm hoặc các vật liệu khác để 

làm giảm đau, chống viêm trong thủ thuật nha khoa. Lọ: >=30ml 
Lọ 4 

14 Chêm gỗ 

Chêm gỗ các cỡ, chất liệu nhựa hoặc gỗ mềm hoặc tương đương. 

Dùng để làm kín bờ xoang phía nướu và lấp kín kẽ răng khi trám 

xoang II 

Cái 200 

15 Đai trám nhựa Được làm bằng loại nhựa siêu mỏng, trám xoang II và xoang III Cái 400 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật  
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

16 
Vật liệu trám bít ống tuỷ 

(Côn chính các cỡ) 

Vật liệu trám bít ống tủy (Côn chính) được sử dụng sau khi tạo 

hình ống tủy với trâm tay  

Thành phần: Gutta Percha  

Kích thước, hình dáng và độ thuôn ≥ 2% 

Tương đương với các loại trâm tay 

Hộp>=120 cái 

Hộp 35 

17 Nút gắn chỉnh nha 
Được làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương, có mặt nghiêng 

thấp trên đế lưới 2mm. Thiết diện tròn và chữ nhật. 
Cái 40 

18 Thun buộc mắc cài 

Chất liệu: cao su nhân tạo hoặc Polymer hoặc nhựa y khoa không 

chứa Latex hoặc tương đương. 

Có kích thước phù hợp với hầu hết các mắc cài.  

Cái 700 

19 
Thun kéo liên hàm các 

cỡ 

Được làm bằng mủ cao su tự nhiên hoặc tương đương. 

Có lực kéo ổn định, giúp răng di chuyển về đúng vị trí mong 

muốn. 

Có nhiều kích thước thun và phạm vi tác động lực khác nhau tùy 

kích thước. 

Gói 230 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật  
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

20 
Thun chuỗi chỉnh nha 

(Chain Khít/ Thưa) 

Chất liệu: cao su hoặc tương đương. 

Cấu tạo: hình chuỗi dài nhiều lỗ liên tiếp. 

Chiều dài: khoảng 457cm. 

Dùng trong thủ thuật chỉnh nha. 

Cuộn 12 

21 Dầu xịt tay khoan 

Chất liệu: Dầu tổng hợp đặc biệt, có độ tinh khiết tuyệt đối, chứa 

hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp 

Chai dạng xịt kèm đầu xịt 

Chai 12 

22 
Composite lỏng các màu 

hoặc tương đương 

Chất trám răng dạng lỏng có tác dụng lấp đầy các lỗ hổng trên 

răng  

Có cản quang cao, dễ nhìn thấy khi chụp với tia X 

Có độ sánh, độ dán dính tốt, có nhiều màu tương ứng với màu 

răng 

Trọng lượng ≥ 2gr 

Tuýp/Ống 100 

23 
Rã cone (thuốc làm mềm 

côn) 

Dùng để làm mềm cone gutta percha trong quá trình nội nha lại: 

Dùng để loại bỏ cone gutta percha và các vật liệu làm đầy ống 

tủy. Cũng Có thể dùng như chất tẩy rửa và sát trùng trong nội 

nha.                                                                                                                                                                                                                                           

Không kích ứng niêm mạc miệng và mô quanh răng. 

Lọ 4 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật  
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

24 
Ống chỉnh nha slot 0,22 

loại 2 ống 

Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. Dùng trong thủ thuật 

chỉnh nha. 
Cái 40 

25 Bàn chải kẽ răng 

Được làm từ Sợi nylon, thép không gỉ, nhựa hoặc tương đương. 

Đầu chổi nhỏ có thể lấy sạch mảng bám mà bàn chải thông 

thường không lấy được.  

Gói 60 

26 Calcium hydroxide 
Dùng đặt trong ống tủy.  

Thành phần bao gồm Ca(OH)2 dạng bột. Lọ >=10g 
Lọ 16 

27 Gòn cuộn nha khoa 

Được làm từ gòn nguyên chất, tiệt trùng 

Thấm hút tốt, không bị rã 

Gói >= 15 cuộn 

Gói 4 

28 Bôi trơn ống tủy 
Sửa soạn ống tuỷ dễ dàng hơn nhờ tác dụng bôi trơn 

Loại bỏ mùn ngà, giúp làm sạch thành ống tủy 
Tuýp/Ống 9 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật  
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

29 Túi ép dụng cụ 

Được sử dụng trong hấp, sấy, vệ sinh vô khuẩn dụng cụ sau khi 

sử dụng. 

Chất liệu: plastic hoặc tương đương. 

Kích thước: các cỡ. 

Cuộn 2 

Tổng cộng: 29 khoản   
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PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ  

(Đính kèm Thư mời chào giá số            /BVRHM-DVTTBYT ngày         tháng       năm 2024) 

 

[Thông tin nhà cung cấp…] 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, chúng tôi.....[Tên nhà cung cấp] hân hạnh 

gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá cụ thể như sau:  

1. Báo giá cho các vật tư y tế: 

STT 
Danh mục vật 

tư y tế 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Mã HS
 Thông số kỹ 

thuật
 HSX/NSX

 Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá
 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1            

2            

n …           

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày … tháng … năm … 

3. Báo giá trên đã bao gồm thuế, lệ phí và tất cả các chi phí liên quan. 

4. Chúng tôi cam kết: 



12 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 …, ngày ….tháng …. năm 2024    

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

           (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 
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